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BẢN TIN CHỨNG KHOÁN 
Ngày 30 tháng 10 năm 2018 

 

 

Trump đe dọa áp thuế lên toàn bộ hàng hóa từ TQ 

Diễn biến tích cực trong phần lớn thời gian giao dịch nhưng áp lực bán tăng 

mạnh vào cuối phiên khiến chỉ số VnIndex giảm điểm phiên thứ 9 liên tiếp. 

Kết thúc phiên, chỉ số VnIndex đóng cửa ở mức 888,69 điểm, giảm 0,13 điểm 

tương đương 0,01% so với tham chiếu. Ngược lại, trên sàn HNX, chỉ số 

HnxIndex tăng 0,55 điểm tương đương 0,54% lên mức 101,72 điểm. Trong rổ 

Vn30, số mã tăng và giảm điểm khá cân bằng khi có 17 mã tăng và 11 mã 

giảm điểm. Các mã ảnh hưởng tiêu cực nhất đến VnIndex là BID, VNM và 

VIC khi lấy đi của chỉ số lần lượt là 0,93, 0,9 và 0,55 điểm. Ngược lại, các mã 

ảnh hưởng tích cực nhất là VCB, GAS và MSN với mức đóng góp vào chỉ số 

VnIndex lần lượt là 0,97, 0,86 và 0,39 điểm tăng. Thanh khoản đạt 119 triệu 

cổ phiếu trên sàn HSX, tăng so với mức 113 triệu cổ phiếu của phiên hôm 

qua.  

Về nhóm ngành, nhóm cổ phiếu dầu khí tăng 1,57% nhờ diễn biến tích cực 

của việc PVS, GAS và PVD tăng lần lượt 2,9%, 2,1% và 2%. Nhóm cổ phiếu 

ngân hàng và nhóm cổ phiếu chứng khoán tăng lần lượt 0,02% và 1,32% so 

với phiên ngày hôm qua nhờ việc tăng điểm của VCB, VIB, ACB hay BVS, 

VCI, SSI. Ngược lại, nhóm cổ phiếu bất động sản giảm 0,39% do ảnh hưởng 

bởi việc DXG, VRE và FLC giảm lần lượt 5,6%, 2% và 1,2%. Về hoạt động 

của nhà đầu tư nước ngoài, sau khi bán ròng 7 phiên liên tiếp trên sàn HSX, 

khối này đã quay đầu mua ròng gần 156 tỷ đồng. 

Tổng thống Mỹ Donald Trump dọa sẽ áp thuế lên toàn bộ hàng hòa từ 

Trung Quốc. Theo thông tin từ Bloomberg, tổng thống Mỹ Donald Trump 

tuyên bố sẽ áp thuế nhập khẩu lên toàn bộ hàng hóa có xuất xứ từ Trung 

Quốc nếu như cuộc đối thoại giữa ông và chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình 

kết thúc trong thất bại và không đi đến các giải pháp. Cuộc gặp dự kiến sẽ 

diễn ra vào khoảng 30/11 – 1/12 tại Buenos Aires, Argentina khi mà lãnh đạo 

hai nước Mỹ và Trung Quốc sẽ tham dự hội nghị thượng định G-20 diễn ra tại 

nước này.  

Theo nhận định của chúng tôi, đây là tin tức mà các nhà đầu tư đang rất 

mong chờ, do cả nền kinh tế Mỹ và Trung Quốc đã bắt đầu có dấu hiệu bị 

ảnh hưởng tiêu cực của cuộc chiến tranh thương mại. Điều này thể hiện rõ 

trong việc kỳ vọng về kết quả kinh doanh trong thời gian sắp tới ở cả 2 nước 

này đều trở nên xấu đi do lo ngại về việc chi phí sản xuất và nguyên vật liệu 

đầu vào tăng cao, dẫn đến sự mất điểm liên tiếp của thị trường chứng khoán 

Mỹ, Trung Quốc và châu Á – Thái Bình Dương. Do vậy, theo dự đoán của 

chúng tôi, nếu tổng thống Mỹ Donald Trump áp thuế lên toàn bộ các sản 

phẩm còn lại có xuất xứ từ Trung Quốc, thị trường sẽ tiếp tục phản ứng tiêu 

cực và mất điểm trong thời gian tới do những lo ngại trên càng ngày càng 

hiện rõ.  

Quan điểm đầu tư 

Lực cầu giá thấp vẫn đang hỗ trợ khá tốt cho thị trường. Với việc nhiều nhóm 

cổ phiếu đã ở vào trạng thái quá bán ngắn hạn, chúng tôi kỳ vọng thị trường 

sẽ hồi phục tăng điểm trong một vài phiên kế tiếp. 

Chuyên viên: Lê Hoàng Phương – Khiếu Trọng Huy 

(lehoangphuong@baoviet.com.vn – khieutronghuy@baoviet.com.vn)    

 

 

Diễn biến trong phiên VNINDEX 

 

Diễn biến trong phiên HNXINDEX 

 

Giao dịch khối ngoại sàn HoSE(tỷ VND) 

 

Giao dịch khối ngoại sàn HNX(tỷ VND) 

 

Kết quả giao dịch cuối ngày

VNINDEX HNXINDEX

Điểm số 888,69 101,72

Thay đổi (%)-0,01% 0,54%

KLGD (triệu CP)133,32 37,58

GTGD (tỷ VND)2936,18 509,59

Số mã tăng 142 70

Số mã giảm 148 79

Số mã đứng giá 53 51
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BẢN TIN CHỨNG KHOÁN 
Ngày 30 tháng 10 năm 2018 

 

Phân tích kỹ thuật X 

VNINDEX giảm nhẹ 0,01% xuống 

888,69 điểm. Thị trường có diễn biến 

giằng co với các nhịp tăng giảm đan xen 

trong phiên.   

Thanh khoản đạt 120 triệu cổ phiếu, 

tăng nhẹ so với phiên trước đó và thấp 

hơn khá nhiều so với mức trung bình. 

Độ rộng thị trường cân bằng. Tâm lý nhà 

đầu tư đã bớt bi quan hơn và có phần 

bình ổn hơn dù chỉ số có phiên giảm 

điểm thứ 9 liên tiếp. Lực cầu giá thấp 

vẫn đang hỗ trợ khá tốt cho thị trường, 

còn lực cung bắt đầu có dấu hiệu suy 

kiệt ở nhiều nhóm cổ phiếu. 

Đà giảm của chỉ số đang có dấu hiệu 

chững lại tại vùng hỗ trợ mạnh được hội 

tụ bởi đáy tháng 07/2018 và đường 

SMA100 trên đồ thị tuần tương ứng 880-

885 điểm. Với việc nhiều nhóm cổ phiếu 

đã ở vào trạng thái quá bán ngắn hạn, 

chúng tôi kỳ vọng thị trường sẽ hồi phục 

tăng điểm trong một vài phiên kế tiếp. 

Ngay kể cả trong kịch bản tiêu cực, thị 

trường phá đáy 880-885 điểm, thì thị 

trường nhiều khả năng vẫn sẽ xuất hiện 

nhịp hồi phục tăng điểm ngắn hạn khi chỉ 

số lùi về vùng hỗ trợ tiếp theo nằm tại 

855-865 điểm. 

Tỷ trọng danh mục tổng nên được khống 

chế ở mức tối đa 15-20% cổ phiếu trong 

giai đoạn này. Có thể thực hiện các hoạt 

động trading T+ trong các nhịp giảm 

điểm của thị trường. 

Vùng kháng cự của chỉ số nằm tại 918-

923 điểm và 940-950 điểm. 

Vùng hỗ trợ của chỉ số nằm tại 880-885 

điểm và 855-865 điểm. 

Chuyên viên: Trần Xuân Bách 

(tranxuanbach@baoviet.com.vn) 

VNINDEX 

 

 Xu hướng Dài hạn Trung hạn Ngắn hạn  

  
   

 

 

HNXINDEX 

 

 Xu hướng Dài hạn Trung hạn Ngắn hạn  

  
   

 

Ghi chú: Xu hướng dài hạn trên 12 tháng, trung hạn 3-12 tháng, ngắn hạn dưới 3 tháng 
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BẢN TIN CHỨNG KHOÁN 
Ngày 30 tháng 10 năm 2018 

 

Vận động dòng tiền & tương quan giá cổ phiếu 

Diễn biến chỉ số ngành trong ngày 

 
 

Biến động chỉ số trong 1 tháng 

 

Biến động chỉ số trong 3 tháng 

 

Danh sách cổ phiếu trong rổ VN30 

 

Đơn vị VNĐ; (*) Dự báo năm; Nguồn Bloomberg 

5 ngành diễn biến tích cực nhất % Thay đổi Các mã tỷ trọng lớn trong ngành

Thiết bị công nghệ phần cứng2,20% PSD, ST8, POT, UNI, LTC…

Dịch vụ dầu khí 1,96% PVD, PVS, PVC

Đầu tư đa ngành 1,70% MSN, KBC, DRH…

Vận tải biển 1,59% PVT, VIP, VTO, VOS, GSP…

Sản xuất & khai thác dầu khí1,56% GAS, PLC, PGS, PGC, PVG…

5 ngành diễn biến tiêu cực nhất % Thay đổi Các mã tỷ trọng lớn trong ngành

Vật liệu xây dựng -0,93% HT1, NTP, BMP, BCC, VCS…

Bán lẻ -1,15% HHS, PNJ, PET, TLG, BTT…

Cơ điện -2,09% REE, ALP, MCG, LGC, HMH…

Thực phẩm -2,13% VNM, KDC, HVG, VHC, SBT…

Nông, thủy sản -3,73% DBC, NSC, SSC, VTF…

Mã Sàn % sở hữu bởi NN KL còn được phép mua Giá trị mua ròng

GMD HOSE 16,40% 11.865.078 15.362.071.000

KDC HOSE 21,55% 70.451.115 10.558.346.000

MPC UPCOM 0,00% 67.085.510 10.250.640.000

PVS HNX 20,47% 127.465.640 7.043.140.000

KDH HOSE 45,67% 13.773.268 6.547.433.000

Mã Sàn % sở hữu bởi NN KL còn được phép mua Giá trị bán ròng

DXG HOSE 47,58% 4.957.285 -23.935.210.000

BID HOSE 2,73% 932.423.918 -19.848.022.000

NVL HOSE 7,85% 376.193.724 -15.555.261.000

MSN HOSE 37,83% 129.921.876 -12.286.723.000

HDB HOSE 27,46% 24.938.709 -8.048.332.000

Top 5 cổ phiếu được khối ngoại mua nhiều nhất trong ngày

Top 5 cổ phiếu bị khối ngoại bán nhiều nhất trong ngày
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Mã Ngành Giá Vốn hóa (tỷ đồng) ROE (%) EPS trailing EPS 2017 EPS 2018 (*) P/E P/E 2018 (*) P/B

VIC Bất động sản 95.900             310.226           11,2 1.292               1.501               3.449               74,2 27,8 6,8

VNM Thực phẩm 117.500           208.971           34,9 5.065               5.296               5.789               23,2 20,3 7,9

VCB Ngân hàng 53.900             190.322           20,9 3.360               2.103               3.674               16,0 14,7 3,2

GAS Sản xuất & khai thác dầu khí97.800             185.653           30,6 6.473               4.994               6.149               15,1 15,9 4,4

SAB Đồ uống 221.300           142.364           31,2 7.082               6.915               8.205               31,2 27,0 9,0

MSN Đầu tư đa ngành78.300             88.981             32,2 5.419               2.816               4.151               14,4 18,9 4,8

HPG Công nghiệp đa ngành38.800             82.514             30,1 4.210               3.965               5.169               9,2 7,5 2,3

CTG Ngân hàng 22.150             82.287             12,2 2.085               1.546               2.621               10,6 8,5 1,2

VJC Du lịch 125.600           67.593             67,1 9.463               9.463               10.912             13,3 11,5 6,4

VRE Bất động sản 35.050             66.918             5,7 791                 791                 1.920               44,3 18,3 2,6

PLX Xăng dầu 57.200             66.052             18,3 3.254               3.000               3.270               17,6 17,5 3,5

NVL Bất động sản 69.700             64.611             13,7 2.256               2.534               3.723               30,9 18,7 3,8

VPB Ngân hàng 20.300             50.118             26,9 2.663               2.663               3.628               7,6 5,6 1,8

MBB Ngân hàng 21.350             45.910             17,4 2.366               1.641               2.946               9,0 7,2 1,5

MWG Bán lẻ 106.800           33.801             43,9 8.472               7.167               10.152             12,6 10,5 4,6

FPT Viễn thông 41.000             25.156             28,6 5.094               4.460               4.151               8,0 9,9 2,1

STB Ngân hàng 12.000             21.644             5,8 744                 555                 981                 16,1 12,2 0,9

ROS Xây dựng cơ sở hạ tầng35.000             21.115             14,6 1.376               1.495               -                  25,4 0,0 3,5

PNJ Bán lẻ 91.000             14.609             30,0 5.428               4.289               6.996               16,8 13,0 4,4

SSI Chứng khoán 27.500             13.677             14,4 3.046               2.208               3.032               9,0 9,1 1,5

DHG Dược 83.700             10.957             18,3 4.037               4.367               4.849               20,7 17,3 3,7

CTD Xây dựng cơ sở hạ tầng140.900           10.890             21,1 20.202             20.436             19.267             7,0 7,3 1,4

SBT Thực phẩm 20.800             10.354             11,3 1.041               974                 -                  20,0 0,0 1,7

REE Cơ điện 30.800             9.751               20,9 5.068               4.441               5.673               6,1 5,4 1,1

GMD Cảng biển & dịch vụ vận tải27.000             7.987               30,1 6.218               1.980               1.922               4,3 14,0 1,3

DPM Hóa chất 18.200             7.044               8,1 1.492               1.532               1.367               12,2 13,3 0,9

CII Xây dựng cơ sở hạ tầng23.400             5.665               (0,2) (39)                  5.898               3.371               0,0 6,9 1,2

KDC Thực phẩm 25.000             5.183               (1,2) (362)                1.602               904                 0,0 27,7 0,9

BMP Vật liệu xây dựng56.000             4.609               18,5 5.586               5.677               5.205               10,0 10,8 1,8

HSG Thép 9.900               3.810               14,0 1.861               3.338               -                  5,3 0,0 0,7
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BẢN TIN CHỨNG KHOÁN 
Ngày 30 tháng 10 năm 2018 

 

Tổng quan thế giới(Stocks) 

S&P 500  Stoxx Europe 600 

 

 

 
 Xu hướng Dài hạn Trung hạn Ngắn hạn    Xu hướng Dài hạn Trung hạn Ngắn hạn  

  
   

       
 

Shanghai Composite  Thailand SET 

 

 

 
 Xu hướng Dài hạn Trung hạn Ngắn hạn    Xu hướng Dài hạn Trung hạn Ngắn hạn  

  
   

       
 

FTSE Vietnam ETF (EU composite)  VNM ETF (US) 

 

 

 
 Xu hướng Dài hạn Trung hạn Ngắn hạn    Xu hướng Dài hạn Trung hạn Ngắn hạn  

     
       

 

Ghi chú: Xu hướng dài hạn trên 12 tháng, trung hạn 3-12 tháng, ngắn hạn dưới 3 tháng 
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http://www.bloomberg.com/quote/SHCOMP:IND
http://www.bloomberg.com/quote/MXAP:IND
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BẢN TIN CHỨNG KHOÁN 
Ngày 30 tháng 10 năm 2018 

 

Tổng quan thế giới(Commodities) 

Giá vàng  Giá dầu WTI 

 

 

 
 Xu hướng Dài hạn Trung hạn Ngắn hạn    Xu hướng Dài hạn Trung hạn Ngắn hạn  

     
    

   
 

Giá thép phế (Shanghai)  Giá cao su(RSS3 SICOM) 

 

 

 
 Xu hướng Dài hạn Trung hạn Ngắn hạn    Xu hướng Dài hạn Trung hạn Ngắn hạn  

            
 

Giá bông (No.2 contract US)  Giá đường (No.11 contract) 

 

 

 
 Xu hướng Dài hạn Trung hạn Ngắn hạn    Xu hướng Dài hạn Trung hạn Ngắn hạn  

     
       

 

Ghi chú: Xu hướng dài hạn trên 12 tháng, trung hạn 3-12 tháng, ngắn hạn dưới 3 tháng 
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KHUYẾN CÁO SỬ DỤNG 

Tất cả những thông tin nêu trong báo cáo phân tích này đã được xem xét cẩn trọng, tuy nhiên báo cáo chỉ nhằm mục tiêu cung 

cấp thông tin mà không hàm ý khuyến cáo người đọc mua, bán hay nắm giữ chứng khoán. Người đọc chỉ nên sử dụng báo cáo 

phân tích này như một nguồn thông tin tham khảo. Mọi quan điểm cũng như nhận định phân tích trong báo cáo cũng có thể được 

thay đổi mà không cần báo trước. Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) có thể có những hoạt động hợp tác kinh 

doanh với các đối tượng được đề cập đến trong báo cáo. Người đọc cần lưu ý rằng BVSC có thể có những xung đột lợi ích đối 

với các nhà đầu tư khi thực hiện báo cáo phân tích này. 

Báo cáo này có bản quyền và là tài sản của BVSC. Mọi hành vi sao chép, sửa đổi, in ấn mà không có sự đồng ý của BVSC đều 

trái luật. Bản quyền thuộc Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt. 

CTCP CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT 

KHỐI PHÂN TÍCH VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ 

 

 

Bộ phận vĩ mô & thị trường 

 

Bộ phận ngành & doanh nghiệp 

 

Trụ sở chính Hà Nội 

Số 72 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, HN 

Tel: (84-24)-3928 8080 

Fax: (84-24)-3928 9888 

Email:research-bvsc@baoviet.com.vn 

Website: www.bvsc.com.vn 

 

Phạm Tiến Dũng 

Trưởng bộ phận vĩ mô &thị trường 

pham.tiendung@baoviet.com.vn 

 

Lưu Văn Lương 

Trưởng bộ phận ngành ngoài Hội sở 

luuvanluong@baoviet.com.vn 

 

 

 

 

 

Lê Đăng Phương 

Trưởng bộ phận ngành trong Chi nhánh 

ledangphuong@baoviet.com.vn 

 

Chi nhánh Hồ Chí Minh 

Số 233 Đồng Khởi, Quận I, HCM 

Tel: (84-28)-3914 6888 

Fax: (84-28)-3914 7999 
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